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1 Võ Tiểu My 1998 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
90,00 Không 0,00 90,00 ĐẠT

2 Bùi Thị Vy 1998 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
86,00 Không 0,00 86,00 ĐẠT

3 Trương Thị Thuỳ Dương 2000 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
79,00 Không 0,00 79,00 ĐẠT

4 Lê Thị Mỹ Duyên 1999 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
77,00 Không 0,00 77,00 ĐẠT
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5 Đoàn Thị Linh 1996 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
72,00 Không 0,00 72,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

6 Vũ Thanh Hà 1984 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
71,00 Không 0,00 71,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

7 Nguyễn Thị Tuyết Anh 2001 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
70,00 Không 0,00 70,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

8 Đinh Thị Bình 1993 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
67,00 Không 0,00 67,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

9 Nguyễn Thị Linh 1992 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
67,00 Không 0,00 67,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

10 Nguyễn Hồng Thuý Đan 1987 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
66,00 Không 0,00 66,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

11 Võ Thị Hồng Thắm 1997 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
66,00 Không 0,00 66,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng
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12 Bùi Thanh Hồng 1999 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
65,00 Không 0,00 65,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

13 Nguyễn Thị Bích Hiền 2000 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
64,00 Không 0,00 64,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

14 Trần Kim Ngọc 1996 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
63,00 Không 0,00 63,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

15 Nguyễn Phạm Ngọc Lê 1988 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
61,00 Không 0,00 61,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

16 Lê Thị Thanh Vy 1999 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
59,00 Không 0,00 59,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

17 Nguyễn Ngọc Hiếu 2003 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
59,00 Không 0,00 59,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

18 Đoàn Ngọc Ngân Giang 1989 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
58,00 Không 0,00 58,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng
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19 Tạ Thị Thanh Tuyết 1993 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
58,00 Không 0,00 58,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

20 Nguyễn Thị Thu Lan 2003 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
56,00 Không 0,00 56,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

21 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 2003 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
56,00 Không 0,00 56,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

22 Nguyễn Thị Nga 1987 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
53,00 Không 0,00 53,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

23 Võ Thị Kim Thi 1995 x
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
50,00 Không 0,00 50,00

KHÔNG 

ĐẠT

Do lấy điểm từ 

cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu 

tuyển dụng

24 Nguyễn Lê Yến Nhi 2001 x Đại học
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm non 

(GVMN hạng III)
49,00 Không 0,00 49,00

KHÔNG 

ĐẠT

Không đủ 

điểm  trong chỉ 

tiêu tuyển dụng

Tổng cộng danh sách có 24 người./.
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